
 

Điều 

kiện 

Huy động vốn Dư nợ 
Doanh số thanh 

toán thẻ 

Thu nhập từ 

lương 
Bảo hiểm 

Bình quân 3 

tháng liền kề 

tại VietinBank 

Bình quân 3 

tháng liền kề tại 

VietinBank 

Doanh số thanh 

toán thẻ Tín dụng 

Quốc tế của khách 

hàng trong 12 

tháng liền kề 

Thu nhập từ lương 

bình quân tháng 

của khách hàng 

qua tài khoản tại 

VietinBank trong 

12 tháng liền kề 

Có 1 hợp đồng nhân 

thọ/hợp đồng phi nhân 

thọ phát hành trong 12 

tháng liền kề 

1. Hạng 

Elite 

Từ 30 tỷ đồng 

trở lên 

Từ 30 tỷ đồng trở 

lên 

Từ 5 tỷ đồng trở 

lên   
2. Hạng 

Diamond 

Plus 

Từ 10 tỷ đồng 

đến dưới 30 tỷ 

đồng 

Từ 10 tỷ đồng 

đến dưới 30 tỷ 

đồng 

Từ 3 tỷ đồng đến 

dưới 5 tỷ đồng 
  

3. Hạng 

Diamond 

Từ 5 tỷ đồng 

đến dưới 10 tỷ 

đồng 

Từ 5 tỷ đồng đến 

dưới 10 tỷ đồng 

Từ 2 tỷ đồng đến 

dưới 3 tỷ đồng 
  

4. Hạng 

Platinum 

Từ 2 tỷ đồng 

đến dưới 5 tỷ 

đồng 

Từ 3 tỷ đồng đến 

dưới 5 tỷ đồng 

Từ 300 triệu đồng 

đến dưới 2 tỷ đồng 

Từ 100 triệu đồng 

trở lên 
 

5. Hạng 

Gold 

Từ 1 tỷ đồng 

đến dưới 2 tỷ 

đồng 

Từ 2 tỷ đồng đến 

dưới 3 tỷ đồng 

Từ 150 triệu đồng 

đến dưới 300 triệu 

đồng 

Từ 50 triệu đồng 

đến dưới 100 triệu 

đồng 

Từ 50 triệu đồng trở lên 

 


